
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, tòa 24T3, số 6 đường Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - SÀI GÒN 

0110304346

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: -  Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất 
cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng 
chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây 
dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống 
ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các toà nhà,…

4390

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, tư 
vấn pháp luật)

4610

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
+Bán buôn dược phẩm 
+Bán buôn dụng cụ y tế 

4649(Chính)

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - SÀI GÒN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI - SAI GON INVESTMENT AND 
TRADE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932 006 333
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

10. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán)

7020

12. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ 
dược phẩm) gồm:
- bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt,…;
- buôn bán hóa mỹ phẩm: dầu tắm, xà phòng nước xả, chế 
phẩm khử mùi hôi, nước rủa tay; buôn bán các sản phẩm chăm 
sóc long, tóc.
(đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)
- Bán lẻ trong siêu thị
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

15. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng

1079

17. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
– Sản xuất thuốc các loại;
– Sản xuất hoá dược và dược liệu.

2100

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động 
hoặc tại chợ

4789

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ)

4799

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Cơ sở lưu trú khác 5590
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ BÍCH

Việt 
Nam

Thôn Thanh Giã 1, 
Xã Tam Dị, Huyện 
Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

250.000.000 5,000 024191009496

2NGUYỄN 
MẠNH HÀ

Việt 
Nam

Thôn Thanh Giã 1, 
Xã Tam Dị, Huyện 
Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

4.750.000.000 95,000 024084011579

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm hoạt động trong quán bar, karaoke, vũ 
trường,…)

5630

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn

4229

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời.

4299

31. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

32. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm ngành tóc trong các cửa hàng 
chuyên doanh (trừ dược phẩm))
Điều 8 Luật Hóa chất 2007
đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024084011579
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH HÀ Nam

10/07/1984 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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